


PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7
Tuần 5 (từ ngày 04/10 đến ngày 09/10/2021)
	Bài 7 NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.








Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau: ( Gạch vào SGK câu trả lời của mình)
1.  Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến
-  Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ?
- Tại sao chế độ phong kiến ở Phương Đông xuất hiện sớm, phương Tây lại xuất hiện muộn hơn?
2. Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến
- Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?
- Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? 
- Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?
- Hình thức bóc lột cơ bản trong xã hội phong kiến là gì ?
3. Nhà nước phong kiến
- Chế độ phong kiến phương Đông và châu Âu giống nhau ở điểm nào ?
- Thế nào là chế độ quân chủ?
- Chế độ quân chủ phương Đông và châu Âu có gì giống và khác nhau ?
B. Kiến thức trọng tâm ( HS ghi vào tập)
1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến 
- Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .
- Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.
2. Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến
*Cơ sở kinh tế : chủ yếu là kinh tế nông nghiệp
+ Ở phương Đông sản xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.
+ Châu Âu : đóng kín trong các lãnh địa phong kiến
*Xã hội phong kiến có 2 giai cấp cơ bản:
+  Phương Đông : địa chủ và nông dân lĩnh canh.
+  Châu Âu là lãnh chúa và nông nô.
*Bóc lột bằng tô thuế: Tuy nhiên ở Châu Âu sau khi thành thị trung đại, xuất hiện kinh tế công thương nghiệp phát triển và thị dân ra đời .
3. Nhà nước phong kiến
- Chế độ quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gian
- Thể chế nhà nước do vua đứng đầu .
- Ở phương Đông vua chuyên chế tăng thêm quyền lực - tập quyền ngay từ đầu .
- Phương Tây từ phân quyền đến tập quyền.



	BÀI 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


















Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau: 
1. Nước ta dưới thời Ngô 
- Nêu những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng?
- Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã làm gì để thể hiện ý thức độc lập, tự chủ? 
[image: ]
2. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước
- Em hãy cho đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh?
- Để dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
- Việc Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân có ý nghĩa gì?
B. Kiến thức trọng tâm ( HS ghi vào tập)
1. Nước ta dưới thời Ngô
 - Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. 
-  Xây dựng chính quyền :
 + Trung ương: Vua đứng đầu quyết định mọi việc, đặt các chức quan văn, võ, quy định lễ nghi, sắc phục của quan lại các cấp.
+ Ở địa phương: cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng. 
· Đất nước bình yên 
· Năm 944 Ngô Quyền mất Dương Tam Kha cướp ngôi  Đất nước không ổn định. 
-    Năm 950 Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha
   -    Năm 965 Ngô Xương Văn chết  Loạn 12 sứ quân
2. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.
- Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư ( Ninh Bình)
- Ông liên kết, chiêu dụ và đánh dẹp các sứ quân khác. 
- Năm 967 đất nước được thống nhất, yên bình
C. Bài tập 
Câu 1: Công lao to lớn của Ngô Quyền là :
 A. Đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập
 B. Lập triều đại nhà Ngô.
 C. chấm dứt loạn 12 sứ quân.
 D. Đánh tan quân xâm lược Nam Hán 
Câu 2  Bộ máy nhà nước thời Ngô, ở các địa phương do ai đứng đầu?
A. Vua.                          B. Các quan văn.        
C. Các quan võ.             D. Các quan thứ sử.
Câu 3: Nêu công lao to lớn của Đinh Bộ Lĩnh?
….………………………………………………………………………………..




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2022)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 9 : NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH-TIỀN LÊ

	
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ
A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1/ Nhà Đinh xây dựng đất nước
- Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
- Tại sao Đinh Tiên Hoàng xây dựng kinh đô ở Hoa Lư?
-  Việc nhà Đinh không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?
-  Đinh Tiên Hoàng đã thi những biện pháp gì để xây dựng đất nước?
-  Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có  ý nghĩa gì?
2/ Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
- Nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh nào?
- Vì sao các tướng lĩnh suy tôn  Lê Hoàn lên làm vua? 
- Nhà Tiền Lê tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào? 
- Quân đội thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào?
3/ Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
- Quân Tống xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào?
- Kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
- Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi  Hoàng  đế (Đinh Tiên Hoàng)
- Đặt tên nước là Đại Cồ Việt và đóng đô  ở Hoa Lư.
- Năm 970, vua Đinh đặt  niên hiệu Thái Bình.
- Phong vương cho các con.
- Dựng cung điện, đúc tiền ,xử phạt nghiêm kẻ phạm tội.
 Ổn định đời sống xã hội 
2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
*Trung ương:
- Đứng đầu nhà nước là vua
- Giúp vua có Thái sư, Đại sư, quan văn, quan võ
*Địa phương:
- Cả nước chia làm 10 lộ
- Dưới lộ có phủ và châu
*Trung ương:
	VUA





	THÁI SƯ – ĐẠI SƯ






	Quan văn 
	Quan võ



	10 LỘ


*Địa phương:



	Phủ và Châu



* Quân đội:  2 bộ phận
- Quân triều đình.
- Quân địa phương.
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
a) Hoàn cảnh:
- Nhà Đinh rối loạn Nhà Tống đem quân xâm lược.
b) Diễn biến. 
- Năm 981 quân Tống do Hầu Nhân Bảo  xâm lược nước ta bằng 2 đường thuỷ và bộ.
- Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến
c) Kết quả:
- Tướng giặc Hầu Nhân Bảo bị giết.
- Cuộc kháng chiến thắng lợi
d) Ý nghĩa:
- Khẳng định quyền làm chủ đất nước.
- Đánh bại âm mưu xâm lược quân Tống.
C. Bài tập
Câu 1. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu?
A.Đại Việt. Ở Hoa Lư                  B.Đại Cồ Việt. Ở Hoa Lư   
C.Đại Cồ Việt.Ở Cổ Loa              D.Đại Việt.Ở Đại La
Câu 2. Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, nước ta phải đối phó với bọn xâm lược nào?
A.Nhà Minh ở Trung Quốc          C.  Nhà Hán ở Trung Quốc
B. Nhà Đường ở Trung Quốc       D. Nhà Tống ở Trung Quốc 
Câu 3. Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?
A.Năm 980. Niên hiệu Thái Bình          B. Năm 979. Niên hiệu Thiên Phúc   
C. Năm 980. Niên hiệu Thiên Phúc.      D. Năm 981. Niên hiệu Ứng Thiên

	Bài : 9(tt)                                            II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
- Em có suy nghĩ gì về tình hình nông nghiệp thời Đinh – Tiền Lê?
- Giải thích lễ cày tịch điền?
- Vua Lê Đại Hành tổ chức lễ cày tịch điền để làm gì?
- Sự phát triển của thủ công nghiệp thể hiện ở những mặt nào?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.













	B. Kiến thức trọng tâm
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
a.  Nông nghiệp:
- Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước chia cho nông dân sản xuất.
- Tổ chức Lễ cày tịch điền
- Khai khẩn đất hoang.
- Chú trọng thuỷ lợi.
 Ổn định phát triển.
b. Thủ công nghiệp:
- Thế kỉ XI, xây dựng một số xưởng thủ công nhà nước ( đúc tiền, rèn vũ khí...) tập trung nhiều thợ khéo.
-Trong dân gian các nghề cổ truyền tiếp tục phát triển( dệt lụa, kéo tơ...)
 C. Bài tập
Câu 1: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong làng xã thuộc quyền sở hữu của ai?
      A. Của Vua          B. Của quý tộc           
      C. Của làng xã     D. Của binh lính
Câu 2: Thời Đinh – Tiền Lê nhà nước có những biên pháp gì để khuyến khích sản xuất?
A. Tổ chức lễ cày tịch điền                 B.Khai khẩn đất hoang
B. Đào vét kênh ngòi                          D. Các câu……đúng



· Câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:                        Lớp                         Tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sử
	Mục A..
Mục B…..
	1
2


*Lưu ý:
Học sinh có thể gửi các thắc mắc và các bài tập không làm được cho thầy cô qua nhiều kênh và nhận phản hồi, liên lạc qua thầy Lương Hoàng Nghĩa - THCS Lương Thế Vinh (0908973229).
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